
Số 

lượng

Nguyên giá Giá trị 

còn lại

A
B C D E F G 1 2

3 E

119

Máy tính đồng bộ 

compaq

201034000400000

00181

K. Y học cơ sở K. Y học cơ sở 2010 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 15,690,000

0 Cần thanh lý

120

Máy tính HP Compaq 

6300 pro SFF 

DeskproPC

201322000400000

01336

K. Y học cơ sở K. Y học cơ sở 2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 31,319,056

0 Cần thanh lý

36

Máy vi tính Hp Pro 3330 

Business Deskpro PC

201229000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

37

Máy vi tính Hp Pro 3330 

Business Deskpro PC

201229000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

38

Máy vi tính HP Pro 3330 

Business Desktop PC

201235000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

39

Máy tính HP Compaq 

6300 pro SFF 

DeskproPC

201322000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 31,319,056

0 Cần thanh lý

40

Máy tính HP Compaq 

6300 pro SFF 

DeskproPC

201322000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 31,319,056

0 Cần thanh lý

PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 15/12/2025)

Theo sổ sách
Tình trạng sử 

dụng
STT

Tên tài sản cố định Số thẻ TSCĐ Nơi sử dụng 

(gốc)

Nơi sử dụng ( sau 

điều chỉnh)

Năm sử 

dụng

Tên nhóm 

TSCĐ 2

Nguồn 

kinh phí



41

Máy tính HP Compaq 

6300 pro SFF 

DeskproPC

201322000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 31,319,056

0 Cần thanh lý

44

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2014 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

45

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2014 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

46

Imac 21.5 Inch 2.7GHz 201629000400000

00000

K. Khoa học cơ 

bản

K. Khoa học cơ bản 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 39,450,000

0 Cần thanh lý

84

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

00000

K. SK môi 

trường - nghề 

nghiệp

K. SK môi trường - 

nghề nghiệp

2014 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

121

Máy tính để bàn HP 

Compaq 6300 Pro SFF 

Desktop PC

201334000400000

00000

K. Y học cơ sở K. Y học cơ sở 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 31,259,000

0 Cần thanh lý

563

Máy vi tính HP Pro 3330 

Business Deskpro PC

201221000400000

00000

P. QL khoa 

học&HT phát 

triển

P. QL khoa học&HT 

phát triển

2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

625

Máy điều hoà LG 18BTU 201105002900000

00000

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2011 Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,723,000

0 Cần thanh lý

724

Hệ thống Camera 201505000300000

00000

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 401,170,000

0 Cần thanh lý

1412

Laptop HP Probook 

6470b Notebook PC

201322000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 33,494,995

0 Cần thanh lý



1413

Laptop HP Probook 

6470b Notebook PC

201322000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 33,494,995

0 Cần thanh lý

1414

Laptop HP Probook 

6470b Notebook PC

201322000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2013 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 33,494,995

0 Cần thanh lý

1473

Máy tính HP Pavilion P6-

2341L

201622000400000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 15,600,000

0 Cần thanh lý

1474

Máy tính HP Pavilion P6-

2341L

201622000400000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 15,600,000

0 Cần thanh lý

1486

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1487

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1488

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1489

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1490

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1491

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý



1492

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1493

Máy tính xách tay 

(Dell_I5559) (NĐThành)

201622000500000

00000

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,990,000

0 Cần thanh lý

1685

Máy vi tính HP Pro 3330 

Buisness Desktop PC

201227000400000

00000

TT Thông tin -

Thư viện

TT Thông tin -Thư 

viện

2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

2768

Máy vi tính HP Pro 3330 

Business Desktop PC

201235000400000

00000

TT Thông tin -

Thư viện

TT Thông tin -Thư 

viện

2012 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 13,890,000

0 Cần thanh lý

2830

Máy in HP Laserjet 1200 200727000800000

00000

Viện Đào tạo 

BD CBQL 

ngành y tế

Viện Đào tạo BD 

CBQL ngành y tế

2007 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 14,563,500

0 Cần thanh lý

2831

Máy chiếu + Màn chiếu 

ViewSonic

201427001000000

00000

Viện Đào tạo 

BD CBQL 

ngành y tế

Viện Đào tạo BD 

CBQL ngành y tế

2014 Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 55,164,000

0 Cần thanh lý

274

Bộ lưu điện Santak KVA 200412003200000

00055

Kho - Phòng 

QTCN

Kho - Phòng QTCN 2004 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,024,000

0 Cần thanh lý

275

Bộ lưu điện Santak KVA 200412003200000

00056

Kho - Phòng 

QTCN

Kho - Phòng QTCN 2004 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,024,000

0 Cần thanh lý

276

Bộ lưu điện Santak KVA 200412003200000

00057

Kho - Phòng 

QTCN

Kho - Phòng QTCN 2004 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,024,000

0 Cần thanh lý

278

Máy chủ ứng dụng phần 

mềm 4600

200412004900000

00059

Kho - Phòng 

QTCN

Kho - Phòng QTCN 2004 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 157,122,000

0 Cần thanh lý



576

Phân mềm quản lý đề thi 

phòng ĐT sau ĐH

201418004200000

01854

P. Quản lý đào 

tạo

TT ĐBCL&khảo thí 2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 60,000,000

0 #ERROR!

622

Máy chiếu Sony VPL - 

EX145

201105001000000

00209

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2011 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 30,000,000

0 Cần thanh lý

636

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01681

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

637

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01682

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

638

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01683

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

639

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01684

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

640

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01685

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

641

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01686

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

642

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01687

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

643

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01688

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý



644

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01689

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

645

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01690

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

646

Máy chiếu PT-VX41EA 201405001000000

01691

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,091,002

0 Cần thanh lý

653

Máy chiếu + Màn chiếu 

View Sonic PJD 6544W

201405001000000

01886

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 55,164,000

0 Cần thanh lý

654

Máy chiếu + Màn chiếu 

View Sonic PJD 6544W

201405001000000

01887

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 55,164,000

0 Cần thanh lý

655

Máy chiếu + Màn chiếu 

View Sonic PJD 6544W

201405001000000

01888

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 55,164,000

0 Cần thanh lý

656

Máy chiếu + Màn chiếu 

View Sonic PJD 6544W

201405001000000

01889

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 55,164,000

0 Cần thanh lý

701

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

01606

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

702

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

01607

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

703

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

01608

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý



704

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

01609

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

705

Máy vi tính Optiplex 

3020MT

201434000400000

01610

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 17,293,349

0 Cần thanh lý

729

Điều hòa nhiệt độ 

Panasonic CU/CS-

KC24QKH

201505002900000

01941

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 23,730,000

2,944,940 Cần thanh lý

731

Điều hòa tủ đứng  

48000BTU

201505002900000

02035

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 45,000,000

5,584,590 Cần thanh lý

732

Điều hòa tủ đứng  

48000BTU

201505002900000

02036

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 45,000,000

5,584,590 Cần thanh lý

733

Điều hòa tủ đứng  

48000BTU

201505002900000

02037

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 45,000,000

5,584,590 Cần thanh lý

734

Điều hòa tủ đứng  

48000BTU

201505002900000

02038

P. Quản trị 

công nghệ

P. Quản trị công 

nghệ

2015 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 45,000,000

5,584,590 Cần thanh lý

1289

Máy quẹt thẻ photocopy 

SHARP AR5520

201114000700000

00208

P.Tài chính kế 

toán

P.Tài chính kế toán 2011 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 45,000,000

0 Cần thanh lý

1334

UPS Santak 10KVA-

Blazer 2000

200422003200000

00065

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2004 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 88,000,000

0 Cần thanh lý

1341

Máy chủ HP DL380 

G5xE5440

200822004900000

00170

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2008 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 149,310,000

0 Cần thanh lý



1342

Máy chủ HP DL380 

G5xE5440

200822004900000

00171

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2008 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 149,310,000

0 Cần thanh lý

1344

Thiết bị hội nghị truyền 

hình

200922004500000

00178

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2009 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 40,678,000

0 Cần thanh lý

1345

Thiết bị hội nghị truyền 

hình

200922004500000

00179

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2009 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 236,742,000

0 Cần thanh lý

1346

HWIC - 4ESW - Four 

port 10/100 Ethernet 

Switch

201122000000000

00210

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2011 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,000,000

0 Cần thanh lý

1347

Thiết bị bảo vệ hệ thống 

mạng (Cisco ASA 5500)

201122004100000

00204

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2011 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 98,210,000

0 Cần thanh lý

1351

Modunle bảo mật 

Sisco(Lắp vào Pix 515E)

201122004200000

00363

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2011 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 98,210,000

0 Cần thanh lý

1422

Hệ thống Cisco 

Catalyst3750X24Port 

Data IP Base

201322004100000

01158

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 151,394,000

0 Cần thanh lý

1424

Hệ thống Switch Layer 2 201322004100000

01160

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 41,731,000

0 Cần thanh lý

1425

Hệ thống Switch Layer 2 201322004100000

01161

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 41,731,000

0 Cần thanh lý

1426

Hệ thống Switch Layer 2 201322004100000

01162

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 41,731,000

0 Cần thanh lý



1427

Hệ thống Switch Layer 2 201322004100000

01163

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 41,731,000

0 Cần thanh lý

1428

Hệ thống Switch Layer 2 201322004100000

01164

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 41,731,000

0 Cần thanh lý

1461

Hệ thống lưu trữ Hitachi: 

Hitachi HUS 110 và phụ 

kiện:

201322005000000

01132

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 924,320,000

0 Cần thanh lý

1462

Thiết bị SAN Switch: 

Cisco MDS 9148

201322005000000

01133

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 366,738,000

0 Cần thanh lý

1463

Thiết bị SAN Switch: 

Cisco MDS 9148

201322005000000

01134

Phòng máy chủ Phòng Công nghệ 

thông tin

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 366,738,000

0 Cần thanh lý

1501

Máy chủ Rack Server HP 

380 G4

201622004900000

03485

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 143,937,500

0 Cần thanh lý

1502

Server HP Proliant 201622004900000

03489

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 156,863,696

0 Cần thanh lý

1503

Server HP Proliant 201622004900000

03490

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 156,863,696

0 Cần thanh lý

1504

Máy chủ HP Proliant 

ML110

201622004900000

03516

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 24,250,000

0 Cần thanh lý

1505

Storage Serve HP MSA 

1000

201622005000000

03486

Phòng máy chủ Phòng máy chủ 2016 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 485,118,333

0 Cần thanh lý



1507

Máy chiếu Sony VPL - 

CH350

201822001000000

04133

Phòng máy chủ P. Quản trị công 

nghệ

2018 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 53,383,000

0 Cần thanh lý

1508

Máy chiếu Sony VPL - 

CH350

201822001000000

04134

Phòng máy chủ P. Quản trị công 

nghệ

2018 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 53,383,000

0 Cần thanh lý

1509

Máy chiếu Sony VPL - 

CH350

201822001000000

04135

Phòng máy chủ P. Quản trị công 

nghệ

2018 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 53,383,000

0 Cần thanh lý

1510

Máy chiếu Sony VPL - 

CH350

201822001000000

04136

Phòng máy chủ P. Quản trị công 

nghệ

2018 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 53,383,000

0 Cần thanh lý

1511

Máy chiếu Sony VPL - 

CH350

201822001000000

04137

Phòng máy chủ P. Quản trị công 

nghệ

2018 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 53,383,000

0 Cần thanh lý

1658

Phần mềm Volume 1 

Character Bundle

201722004200000

03556

Phòng studio 

truyền thông

Phòng studio truyền 

thông

2017 Phần mềm Nguồn 

vốn viện 

trợ

1 23,928,000

0 Cần thanh lý

1659

Phần mềm 

Xamarin.Android 

Business

201722004200000

03557

Phòng studio 

truyền thông

Phòng studio truyền 

thông

2017 Phần mềm Nguồn 

vốn viện 

trợ

1 23,928,000

0 Cần thanh lý

1660

Phần mềm Xamarin.IOS 

Business

201722004200000

03558

Phòng studio 

truyền thông

Phòng studio truyền 

thông

2017 Phần mềm Nguồn 

vốn viện 

trợ

1 23,928,000

0 Cần thanh lý

1661

Phần mềm Articulate 

Studio13

201722004200000

03559

Phòng studio 

truyền thông

Phòng studio truyền 

thông

2017 Phần mềm Nguồn 

vốn viện 

trợ

1 17,447,500

0 Cần thanh lý

1662

Phần mềm Articulate 

Storyline

201722004200000

03560

Phòng studio 

truyền thông

Phòng studio truyền 

thông

2017 Phần mềm Nguồn 

vốn viện 

trợ

1 23,928,000

0 Cần thanh lý



1677

Xe Wave alfa Honda 200325000200000

00003

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2003 - Máy móc, 

thiết bị chuyên 

dùng phục vụ 

hoạt động 

cung cấp dịch 

vụ công thuộc 

lĩnh vực y tế, 

giáo dục và 

đào tạo

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 12,700,000

0 Cần thanh lý

1678

Xe Wave alfa Honda 200325000200000

00004

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2003 - Máy móc, 

thiết bị chuyên 

dùng phục vụ 

hoạt động 

cung cấp dịch 

vụ công thuộc 

lĩnh vực y tế, 

giáo dục và 

đào tạo

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 12,700,000

0 Cần thanh lý

1720

Máy tính Dell - Màn hình 

LCD 17 inch

201325000400000

00708

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 15,300,000

0 Cần thanh lý

1723

Máy tính Dell - Màn hình 

LCD 17 inch

201325000400000

00711

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2013 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 15,300,000

0 Cần thanh lý

1727

Máy Photocopy 201325000700000

00315

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2013 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 87,560,000

0 Cần thanh lý

1908

Buret hiện số - top Buret 

H

201325055000000

00956

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2013 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 29,000,000

0 Cần thanh lý

2181

Máy phân tích nước tiểu 

Clinitek status - Siemens

201325062000000

00588

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2013 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 48,104,248

0 Cần thanh lý



2356

Tủ lạnh thường 350EGI-

Hitachi

201425003000000

01511

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2014 - Máy móc, 

thiết bị văn 

phòng phổ 

biến khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 10,400,000

0 Cần thanh lý

2429

Hệ thống XN nước tiểu 

bán tự động Clintek 

Status - Siemen

201425062000000

01488

Trung tâm xét 

nghiệm

Trung tâm xét 

nghiệm

2014 - Máy móc, 

thiết bị phục 

vụ hoạt động 

chung khác

Nguồn 

ngân 

sách nhà 

nước

1 33,300,000

0 Cần thanh lý

Tổng cộng 6,805,945,497 25,283,300




